
Phòng thực hành chăm sóc da

DMTB DM 

 ĐTTT
Tại 

trường
Ghi chú

1 Máy vi tính Bộ 1 1

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 1

3 Máy soi da Chiếc 2 2

4 Đèn soi da Chiếc 9 2

5 Máy khử trùng dụng cụ Chiếc 9 9

6 Máy xông hơi Chiếc 9 2

7 Máy chăm sóc da Chiếc 9 9

8 Máy triệt lông Chiếc 2 2

9 Nồi đun sáp Chiếc 2 2

10 Giường spa Chiếc 9 9

11 Ghế Chiếc 9 20
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12 Ga trải giường spa Chiếc 9 20

13 Áo quây Chiếc 9 9

14 Bộ khay đựng Bộ 9 9

15 Tủ hấp khăn Chiếc 3 1

16 Kệ đựng khăn Chiếc 4 4

17 Đĩa đựng sản phẩm Bộ 9 9

18 Bộ dụng cụ tỉa lông mày Bộ 9 9

19 Bộ dụng cụ đắp mặt nạ Bộ 9 9

20 Bát inox Chiếc 18 4

21 Bộ đá Bộ 9 9

22 Đầu manocanh Chiếc 9 4

23 Xe đẩy dụng cụ Chiếc 9 9

24 Tủ để đồ cá nhân Chiếc 2 2

25 Tủ đựng sản phẩm Chiếc 1 1

26 Bảng di động Chiếc 1 1

145 158

 

Phòng thực hành móng

DMTB  

 ĐTTT Ghi chú

1 Máy vi tính Bộ 1 1

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 1

3 Mẫu các kiểu dáng móng Bộ 1 1

4 Kệ đựng khăn Chiếc 4 4

5 Đèn bàn Chiếc 9 9

6 Ghế bồn ngâm chân Bộ 9 9

7 Bàn làm móng Bộ 9 9

8 Kệ sơn Bộ 1 1

9 Mô hình bàn tay giả Chiếc 19 0

Cộng:

                              Tỉ lệ %:                                                                                           113%

STT Tên thiết bị Đơn vị
DM Tại 

trường

CSLKĐ

T 



10 Bát ngâm tay Chiếc 9 9

11 Dụng cụ loại bỏ da chết Chiếc 9 9

12 Bộ dụng cụ chăm sóc móng Bộ 9 9

13 Bộ dụng cụ chỉnh phom móng Bộ 9 0

14 Dũa móng Bộ 9 9

15 Bút chấm bi Bộ 9 9

16 Bút chấm đá Chiếc 9 9

17 Bút tẩy sơn lem Chiếc 9 9

18 Nhíp gắp phụ kiện Chiếc 9 9

19 Cốp đựng đồ làm móng Chiếc 9 9

20 Bảng màu sơn Chiếc 2 2

21 Đệm kê tay Chiếc 9 0

22 Kẹp ủ ngón tay Bộ 9 9

23 Kẹp ủ ngón chân Bộ 9 9

24 Dụng cụ tách ngón Bộ 9 9

25 Hộp đựng phụ kiện Chiếc 9 9

26 Tủ trưng bày sản phẩm Chiếc 1 1

27 Tủ đựng sản phẩm Chiếc 1 0

28 Tủ để đồ cá nhân Chiếc 2 2

29 Bảng di động 1 1

195 194

STT Tên thiết bị Đơn vị
DMTB 

ĐTTT

DM tại 

trường
CSLK Ghi chú

1 Máy vi tính Bộ 1 1

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 1

3 Bộ bàn ghế trang điểm Bộ 9 4

Cộng:

                       Tỉ lệ%:                                                                                             99%

 Phòng thực hành trang điểm



4 Bộ cọ trang điểm Bộ 9 9

5 Trang phục váy cưới Bộ 9 0

6 Áo choàng người mẫu Chiếc 9 0

7 Bộ dụng cụ bới tóc Bộ 9 9

8 Cốp đựng đồ trang điểm Chiếc 9 9

9 Băng đô quấn tóc Chiếc 9 9

10 Tủ để đồ cá nhân Chiếc 2 2

11 Tủ đựng sản phẩm Chiếc 1 0

12 Tủ trưng bày sản phẩm Chiếc 1 0

13 Bảng di động Chiếc 1 1

70 60Cộng:

                         Tỉ lệ%:                                                                                              90%
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Mã ngành, nghề: 5810404
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binh và Xã hội

      Tên ngành, nghề: Chăm sóc sắc đẹp



DM 

Tại 

trường

1 Máy vi tính Bộ 1

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1

3 Máy soi da Chiếc 2

4 Đèn soi da Chiếc 2

5 Máy khử trùng dụng cụ Chiếc 9

6 Máy xông hơi Chiếc 2

7 Máy chăm sóc da Chiếc 9

8 Máy triệt lông Chiếc 2

9 Nồi đun sáp Chiếc 2

10 Giường spa Chiếc 9

11 Ghế Chiếc 20

12 Ga trải giường spa Chiếc 20

13 Áo quây Chiếc 9

14 Bộ khay đựng Bộ 9

15 Tủ hấp khăn Chiếc 1

16 Kệ đựng khăn Chiếc 4

17 Đĩa đựng sản phẩm Bộ 9

18 Bộ dụng cụ tỉa lông mày Bộ 9

19 Bộ dụng cụ đắp mặt nạ Bộ 9

20 Bát inox Chiếc 4

21 Bộ đá Bộ 9

22 Đầu manocanh Chiếc 4

23 Xe đẩy dụng cụ Chiếc 9

24 Tủ để đồ cá nhân Chiếc 2

25 Tủ đựng sản phẩm Chiếc 1

26 Bảng di động Chiếc 1

 

STT Tên thiết bị Đơn vị



Phòng thực hành móng

STT Tên thiết bị Đơn vị
DM Tại 

trường

1 Máy vi tính Bộ 1

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1

3 Mẫu các kiểu dáng móng Bộ 1

4 Kệ đựng khăn Chiếc 4

5 Đèn bàn Chiếc 9

6 Ghế bồn ngâm chân Bộ 9

7 Bàn làm móng Bộ 9

8 Kệ sơn Bộ 1

9 Mô hình bàn tay giả Chiếc 0

10 Bát ngâm tay Chiếc 9

11 Dụng cụ loại bỏ da chết Chiếc 9

12 Bộ dụng cụ chăm sóc móng Bộ 9

13 Bộ dụng cụ chỉnh phom móng Bộ 0

14 Dũa móng Bộ 9

15 Bút chấm bi Bộ 9

16 Bút chấm đá Chiếc 9

17 Bút tẩy sơn lem Chiếc 9

18 Nhíp gắp phụ kiện Chiếc 9

19 Cốp đựng đồ làm móng Chiếc 9

20 Bảng màu sơn Chiếc 2

21 Đệm kê tay Chiếc 0

22 Kẹp ủ ngón tay Bộ 9

23 Kẹp ủ ngón chân Bộ 9

24 Dụng cụ tách ngón Bộ 9

25 Hộp đựng phụ kiện Chiếc 9

26 Tủ trưng bày sản phẩm Chiếc 1

27 Tủ đựng sản phẩm Chiếc 0



28 Tủ để đồ cá nhân Chiếc 2

29 Bảng di động Chiếc 1
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